
TT Mã MH Tên MH Thứ Tiết 
Phòng học 

thay đổi
CBGD Đơn vị

1 024047 Kiểm soát và quản lý chất lượng 7 1 - 3 207B1 PGS.TS Đỗ Ngọc Hiền Khoa Cơ khí

2 024044 Kỹ thuật hệ thống CN 4 - 6 206B1 TS. Phan Thị Mai Hà Khoa Cơ khí

3 024044 Kỹ thuật hệ thống CN 7 - 9 206B1 TS. Phan Thị Mai Hà Khoa Cơ khí

4 114002 Hoá lý silicat 7 7 - 9 207B1 PGS.TS Đỗ Quang Minh Khoa Công nghệ Vật liệu

5 114002 Hoá lý silicat CN 7 - 9 207B1 PGS.TS Đỗ Quang Minh Khoa Công nghệ Vật liệu

6 114004 Kim loại học 7 4 - 6 103C4 PGS.TS Nguyễn Văn Dán Khoa Công nghệ Vật liệu

7 114004 Kim loại học CN 4 - 6 103C4 PGS.TS Nguyễn Văn Dán Khoa Công nghệ Vật liệu

8 114005 Hoá lý các quá trình luyện kim 4 14 - 16 203C4 TS. Huỳnh Công Khanh Khoa Công nghệ Vật liệu

9 114005 Hoá lý các quá trình luyện kim CN 1 - 3 203C4 TS. Huỳnh Công Khanh Khoa Công nghệ Vật liệu

10 114006 Hoá học polyme 7 10 - 12 207B1 TS. La Thị Thái Hà Khoa Công nghệ Vật liệu

11 114007 Hoá lý polyme CN 10 - 12 207B1 TS. La Thị Thái Hà Khoa Công nghệ Vật liệu

12 104039 Phân tích hệ thống môi trường CN 10 - 12 208B1 PGS.TS Chế Đình Lý Khoa Môi trường và Tài nguyên

13 104036 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp 7 7 - 9 206B1 ThS. Đặng Vũ Xuân Huyên Khoa Môi trường và Tài nguyên

14 104040
An toàn lao động và vệ sinh môi trường công 

nghiệp
CN 1 - 3 208B1 ThS. Đào Thị Việt Hương Khoa Môi trường và Tài nguyên

15 104038
Phân tích GIS trong quản lý tài nguyên và môi 

trường + Thực hành
7 4 - 6 206B1 ThS. Lưu Đình Hiệp Khoa Môi trường và Tài nguyên

16 104038
Phân tích GIS trong quản lý tài nguyên và môi 

trường + Thực hành
CN 7 - 9 208B1 ThS. Lưu Đình Hiệp Khoa Môi trường và Tài nguyên
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17 104037 Đánh giá tác động và rủi ro môi trường 7 1 - 3 206B1 ThS. Phạm Thị Thanh Thúy Khoa Môi trường và Tài nguyên

18 104037 Đánh giá tác động và rủi ro môi trường CN 4 - 6 208B1 ThS. Phạm Thị Thanh Thúy Khoa Môi trường và Tài nguyên

19 104041 Độc học môi trường 7 10 - 12 206B1 TS. Lâm Văn Giang Khoa Môi trường và Tài nguyên


